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1. Số lượng CBCCVC, NLĐ:
- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 55 người.
- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí: 55 người.
- Số CBCCVC, NLĐ được đánh giá trong kỳ: 55 người.
- Số CBCCVC, NLĐ chưa được đánh giá trong kỳ: 0 người.
2. Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ trong đơn vị:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
hiện nay
	Cá nhân tự đánh giá
	Kết quả do cấp trưởng đơn vị đánh giá
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thức
	Hiệu trưởng
	Không đạt
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Liên
	Phó Hiệu trưởng
	Không đạt
	Không đạt
	

	3
	Hoàng Yến 
	Phó Hiệu trưởng
	Không đạt
	Không đạt
	

	4
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	5
	Bùi Thu Hương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	6
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	7
	Ngô Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	8
	Hoàng Bích Thảo
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	9
	Nguyễn Thị Kim
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	10
	Hoàng Khánh Linh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	11
	Lê Thị Ngọc Anh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	12
	Đào Thùy Linh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	13
	Dương Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	14
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	15
	Lê Thị Huệ Linh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	16
	Lê Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	17
	Đinh Hoàng Yến 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	18
	Bùi Thị Thanh Tú
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	19
	Âu Thị Chinh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	20
	Nguyễn Văn Chương
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	21
	Đỗ Thị Hoàng Anh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	22
	Vũ Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	23
	Cao Tuấn Anh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	24
	Nguyễn Thị Thùy Dung 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	25
	Lê Văn Thiệp 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	26
	Nguyễn Thị Phượng
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	27
	Lê Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	28
	Vũ Thị Thu
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	29
	Phùng Thị Thủy
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	30
	Đăng Quang Huy
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	31
	Lương Thu Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	32
	Hoàng Thị Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	33
	Nguyễn Thị Bích Hải 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	34
	Phùng Thu Uyên 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	35
	Phí Hồng Phượng
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	36
	Lâm Thị Hường
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	37
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	38
	Nguyễn Hà Thu
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	39
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	40
	Phạm Thị Tuyết Mai
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	41
	Nguyễn Thị Huy
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	42
	Đặng Huyền Trang
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	43
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	44
	Phạm Thị Châm 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	45
	Nguyễn Thị Bích Hải 
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	46
	Nguyễn Quang Huy
	Giáo viên
	Không đạt
	Không đạt
	

	47
	Nguyễn Phương Thu
	Tổng phụ trách
	Không đạt
	Không đạt
	

	48
	Lê Thị Hà Thương
	Nhân viên
Kế toán
	Không đạt
	Không đạt
	

	49
	Dương Thanh Tuyền 
	Nhân viên Văn phòng
	Không đạt
	Không đạt
	

	50
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Nhân viên
Y tế
	Không đạt
	Không đạt
	

	51
	Trương Thị Hương Giang
	Nhân viên Thư viện
	Không đạt
	Không đạt
	

	52
	Nguyễn Xuân Tuyên
	Nhân viên bảo vệ
	Không đạt
	Không đạt
	

	53
	Đinh Tuấn Anh
	Nhân viên bảo vệ
	Không đạt
	Không đạt
	

	54
	Bùi Văn Hưng
	Nhân viên bảo vệ
	Không đạt
	Không đạt
	

	55
	Âu Duy Hạnh
	Nhân viên bảo vệ
	Không đạt
	Không đạt
	

	
Nơi nhận:
- PNV;
- Lưu VP.


	
HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thức 
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DANH SÁCH
CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp đề nghị khen thưởng
Quý IV/2022
-----

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ hiện nay
	Ghi chú

	1
	Không có 
	
	



	Nơi nhận:
- PGD, PNV;
- Lưu. 
 


	HIỆU TRƯỞNG






